	
	




	
	


	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 90 phút

Tên chương: KHÁI QUÁT VỀ TRANG PHỤC, THỜI TRANG, MỐT
Thực hiện 


Tên bài: KHÁI QUÁT VỀ TRANG PHỤC, THỜI TRANG, MỐT
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Học sinh  trình bày được kiến thức khái niệm về trang phục, thời trang, mốt.
đồ dùng và phương tiện dạy học:

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 Phút

Chào hỏi – làm quen: (3’)

Điểm danh: (2’)

Tổng số học sinh:

Số học sinh có mặt:
Số học sinh vắng:

Tên:

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề: 

· Nêu mục tiêu bài học
	Thuyết trình

Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

1. Trang phục

2. Thời trang

2.1 Thời trang cao cấp

2.2 Thời trang ứng dụng

3. Mốt và các giai đoạn của mốt

3.1 Mốt

3.2 Các giai đoạn của mốt
	· Đặt câu hỏi 

- Nhận xét câu trả lời của sinh viên

 - Thuyết trình , giảng giải
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi

Lắng nghe, ghi chép

	73 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Mốt và các giai đoạn của mốt
	- Thuyết trình , giảng giải
	Lắng nghe, ghi chú

	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sưu tầm hình ảnh thời trang ứng dụng và thời trang cao cấp.

Chuẩn bị bài tiếp theo
	2 Phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Mỹ thuật trang phục; khoa Công Nghệ May-Thời Trang: trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng tổ môn

Phạm Thị Thanh Thúy  
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2018
          Giảng viên
  Bùi Thị Ngọc Sương



	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 180 phút

Tên chương: ĐỊNH NGHĨA PHONG CÁCH VÀ PHÂN LOẠI PHONG CÁCH
Thực hiện: ngày 5 và ngày 12 tháng 9 năm 2018


Tên bài: ĐỊNH NGHĨA PHONG CÁCH VÀ PHÂN LOẠI PHONG CÁCH
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Học sinh trình bày được khái niệm về phong cách, phân loại được phong cách.
đồ dùng và phương tiện dạy học:

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 Phút

Chào hỏi : (3’)

Điểm danh: (2’)
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề: 

· Nêu mục tiêu bài học
	Thuyết trình

Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Định nghĩa phong cách
2. Ảnh hưởng của phong cách trang phục đến đời sống

3. Phân loại phong cách

3.1. Phong cách căn bản

3.2. Phong cách cổ điển

3.3. Phong cách dân tộc

3.4. Phong cách hiện đại

3.5. Phong cách thể thao

3.6. Phong cách lập dị hay phong cách đường phố

3.7. Phong cách bảo tồn
	· Đặt câu hỏi 

- Nhận xét câu trả lời của sinh viên

 - Thuyết trình , giảng giải
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi

Lắng nghe, ghi chép

	163 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Phân loại phong cách
	- Thuyết trình , giảng giải
	Lắng nghe, ghi chú

	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sưu tầm hình ảnh theo từng phong cách

Chuẩn bị bài tiếp theo
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Mỹ thuật trang phục; khoa Công Nghệ May-Thời Trang: trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng tổ môn

Phạm Thị Thanh Thúy  
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2018
          Giảng viên
  Bùi Thị Ngọc Sương



	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 135 phút

Tên chương: MÀU SẮC VÀ KỸ THUẬT VẼ MÀU
Thực hiện:  ngày 19 và 26 tháng 9 năm 2018


Tên bài: MÀU SẮC VÀ KỸ THUẬT VẼ MÀU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Học sinh hiểu được vòng màu cơ bản, khái niệm cơ bản về màu sắc và vẽ được vòng hòa sắc.
đồ dùng và phương tiện dạy học:

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 Phút

Chào hỏi : (3’)

Điểm danh: (2’)
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề: 

· Nêu mục tiêu bài học
	Thuyết trình

Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Vòng màu cơ bản

1.1. Màu gốc

1.2. Màu dẫn suất

1.3. Vòng màu cơ bản

2. Các khái niệm cơ bản về màu sắc

2.1. Màu hữu sắc, màu vô sắc

2.2. Màu nóng, màu lạnh

2.3 Màu tương đồng, màu tương phản

3. Dụng cụ vẽ

3.1. Cọ vẽ

3.2. Màu vẽ

4. Phương pháp vẽ màu

5. Bài tập
	· Đặt câu hỏi 

- Nhận xét câu trả lời của sinh viên

 - Thuyết trình , giảng giải

Hướng dẫn

Quan sát
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi

Lắng nghe, ghi chép
Quan sát

Thực hành
	253 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Phân loại phong cách
	- Thuyết trình , giảng giải
	Lắng nghe, ghi chú

	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vẽ bài màu hòa sắc

Chuẩn bị bài tiếp theo
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Mỹ thuật trang phục; khoa Công Nghệ May-Thời Trang: trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng tổ môn

Phạm Thị Thanh Thúy  
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2018
          Giảng viên
  Bùi Thị Ngọc Sương



	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 405 phút

Tên chương: TRANG TRÍ
Thực hiện:  ngày 03, 10,17 tháng 10 năm 2018


Tên bài: TRANG TRÍ
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Học sinh trình bày được các kiến thức về màu sắc, bố cục. Có kỹ năng pha màu,phối màu, hoà sắc, xây dựng bố cục trang trí , phác hoạ được các đối tượng (mẫu vẽ) đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ.
đồ dùng và phương tiện dạy học:

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 Phút

Chào hỏi : (3’)

Điểm danh: (2’)
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề: 

· Nêu mục tiêu bài học
	Thuyết trình

Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Chép và cách điệu hoa lá:

  1.1  Chép hoa lá thật  -  Phân tích hình dáng  -  Phân tích hoạ tiết trên hoa, lá

 -  Quan sát màu sắc

  1.2. Cách điệu hoa lá:   

- Cách điệu về hình dáng

 - Cách diệu hoạ tiết

 - Cách điệu màu sắc

 - Cách điệu về tổng thể.

1.3 Bài tập

2. Bố cục hoạ tiết trang trí, cách điệu:

2.1 Nghệ thuật xây dựng bố cục:

-   Vị trí chi tiết chính

-   Vị trí chi tiết phụ

-    Tỉ lệ tương quan giữa các chi tiết chính và phụ

 2.2 Các thể thức bố cục:

 -  Bố cục cân đối

 -  Bố cục không cân đối ( tự do)

2.3 Ứng dụng các hoạ tiết cách điệu và bố cục vào trang trí:

 - Xây dựng bố cục

 - Ứng dụng hoạ tiết

-  Hoà sắc

2.4 Bài tập

3. Kiểm tra
	· Đặt câu hỏi 

- Nhận xét câu trả lời của sinh viên

 - Thuyết trình , giảng giải

Hướng dẫn

Quan sát

· Đặt câu hỏi 

- Nhận xét câu trả lời của sinh viên

 - Thuyết trình , giảng giải

Hướng dẫn

Quan sát
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi

Lắng nghe, ghi chép
Quan sát

Thực hành

Lắng nghe và trả lời câu hỏi

Lắng nghe, ghi chép
Quan sát

Thực hành
	388 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Phân loại phong cách
	- Thuyết trình , giảng giải
	Lắng nghe, ghi chú

	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vẽ bài trang trí hình vuông

Chuẩn bị bài tiếp theo
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Mỹ thuật trang phục; khoa Công Nghệ May-Thời Trang: trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng tổ môn

Phạm Thị Thanh Thúy  
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2018
          Giảng viên
  Bùi Thị Ngọc Sương



	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 360 phút

Tên chương:  PHƯƠNG PHÁP VẼ DÁNG NGƯỜI TRONG THIẾT KẾ
Thực hiện:  ngày 24,31 tháng 10 và ngày 7 tháng 11 năm 2018


Tên bài:  PHƯƠNG PHÁP VẼ DÁNG NGƯỜI TRONG THIẾT KẾ
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Học sinh biết về tỉ lệ cơ thể người phương pháp phác thảo dáng người trong thiết kế và phác hoạ được các đối tượng (mẫu vẽ) đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ.
đồ dùng và phương tiện dạy học:

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 Phút

Chào hỏi : (3’)

Điểm danh: (2’)
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề: 

· Nêu mục tiêu bài học
	Thuyết trình

Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Phân tích đặc điểm cơ bản của dáng người trong thiết kế:

 1.1 Các bộ phận lớn trong dáng người thời trang

  1.2 Những hình dạng cần lưu ý khi vẽ dáng người

2. Vẽ dáng người nữ trong thiết kế:

1. 2.1 Tỉ lệ cơ thể

2. 2.2 Quy định tỉ lệ trên giấy

- Cách dựng trục

- Cách chia tỉ lệ

2.3  Phác thảo dáng người hoàn chỉnh

2.4 Bài Tập

3. Vẽ dáng người nam trong thiết kế:

3.1 Tỉ lệ cơ thể

3.2 Quy định tỉ lệ trên giấy

- Cách dựng trục

- Cách chia tỉ lệ

 3.3 Phác thảo dáng người hoàn chỉnh

4. Bài tậ
	· Đặt câu hỏi 

- Nhận xét câu trả lời của sinh viên

 - Thuyết trình , giảng giải

Hướng dẫn

Quan sát


	Lắng nghe và trả lời câu hỏi

Lắng nghe, ghi chép
Quan sát

Thực hành


	343 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Phân loại phong cách
	- Thuyết trình , giảng giải
	Lắng nghe, ghi chú

	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vẽ 5 dáng người nam, 5 dáng người nữ

Chuẩn bị bài tiếp theo
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Mỹ thuật trang phục; khoa Công Nghệ May-Thời Trang: trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng tổ môn

Phạm Thị Thanh Thúy  
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2018
          Giảng viên
  Bùi Thị Ngọc Sương



	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 720  phút

Tên chương: NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ THỜI TRANG 
Thực hiện:  ngày 14,21,28 tháng 11và ngày 5,12 tháng 12  năm 2018


Tên bài:  NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ THỜI TRANG

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Học sinh biết trình bày được các kiến thức về nguyên lý thiết kế trang phục, biết phương pháp phác hoạ trang phục lên dáng người.
đồ dùng và phương tiện dạy học:

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 Phút

Chào hỏi : (3’)

Điểm danh: (2’)
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề: 

· Nêu mục tiêu bài học
	Thuyết trình

Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Nguyên lý thiết kế

1.1 Kiểu bóng

Đường nét

1.2 Điểm nhấn

1.3 Nhịp điệu

1.4 Tỉ lệ

1.5 Tính cân đối

2. Thiết trang phục lên dáng người

2.1 Kiểu dáng trang phục phù hợp với dáng người

2.2 Nếp gấp của trang phục

2.3 Chất liệu trang phục

2.4 Phác thảo màu

3. Kiểm tra


	· Đặt câu hỏi 

- Nhận xét câu trả lời của sinh viên

 - Thuyết trình , giảng giải

Hướng dẫn

Quan sát
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi

Lắng nghe, ghi chép
Quan sát

Thực hành
	703 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Phân loại phong cách
	- Thuyết trình , giảng giải
	Lắng nghe, ghi chú

	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Thiết kế 5 trang phục dạo phố, 5 trang phục công sở dành cho nữ

Chuẩn bị bài tiếp theo
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Mỹ thuật trang phục; khoa Công Nghệ May-Thời Trang: trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

	Trưởng tổ môn

Phạm Thị Thanh Thúy  
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2018
          Giảng viên
  Bùi Thị Ngọc Sương






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: MỸ THUẬT TRANG PHỤC


                                  Lớp : 18T4-CNM1      Khoá : 2018


                                  Họ và tên giảng viên : BÙI THỊ NGỌC SƯƠNG


                                  Năm học: 2018-2019
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